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THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 8 GV: Số tiết: 0
BT01 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BT02 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18 A7   A7   2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30 A7   A7   3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18 A11   A11   4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06 A11   A11   5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 4
BT03 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BT04 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18   A6  A6  
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06   A6  A6  
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 8 GV: Số tiết: 0
BT05 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BT06 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18 A12  A12    2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30 A12  A12    3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18 A1  A1    4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06 A1  A1    5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 8 GV: Số tiết: 0
BT07 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BT08 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18   A10 A3   2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30   A10 A3   3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18   A3 A10   4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06   A3 A10   5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

Tưởng Nhật Minh-Toán

Cao Thị Hoa-Toán

Hoàng Trần Thế-Toán

Đặng Thị Thanh Mai-Toán

Phan Nguyễn Xuân Phong-To
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THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 8 GV: Số tiết: 8
BT09 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BT10 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18 A8  A4  A8  2 7h33 - 8h18 A9   A9   
3 8h45 - 9h30 A8  A4  A8  3 8h45 - 9h30 A9   A9   
4 9h33 - 10h18 A4      4 9h33 - 10h18 A2  A2    
5 10h21 - 11h06 A4      5 10h21 - 11h06 A2  A2    
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 0
BT11 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BT12 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 8
BT13 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BT14 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18 A5    A5  
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30 A5    A5  
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18 A13    A13  
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06 A13    A13  
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h40 - 14h25       2 13h40 - 14h25       
3 14h28 - 15h13       3 14h28 - 15h13       
4 15h35 - 16h20       4 15h35 - 16h20       
5 16h23 - 17h08       5 16h23 - 17h08       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 4 GV: Số tiết: 0
BL01 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BL02 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18  A7     2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30  A3     3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18  A6     4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06  A13     5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

Hồng Thị Mỹ Phượng-Toán
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THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 4 GV: Số tiết: 0
BL03 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BL04 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18  A1     2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30  A12     3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18  A10     4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06  A11     5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 0
BL05 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BL06 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 2
BL07 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BL08 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18    A8   
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06    A5   
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 2 GV: Số tiết: 0
BL09 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BL10 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18    A2   2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30    A4   3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       
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THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 2
BH01 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BH02 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18   A5    
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30   A8    
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 2 GV: Số tiết: 0
BH03 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BH04 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18  A1     4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06  A12     5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 2 GV: Số tiết: 2
BH05 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BH06 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18  A10     2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30  A11     3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18  A3     
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06  A9     
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 4
BH07 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BH08 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18  A6     
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30  A13     
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18  A2     
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06  A4     
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

Huỳnh Thái-Hóa

SÁ
N

G

SÁ
N

G

Trần Thị Thúy Nga-Hóa

SÁ
N

G

SÁ
N

G

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

SÁ
N

G

SÁ
N

G

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

Lê Thị Hoàng Song-Hóa

Hoàng Sa-Hóa

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

Trương Văn Thiện-Hóa

Vũ Thị Hồng Châu-Hóa Võ Thị Đông Nghi-Hóa
SÁ

N
G

SÁ
N

G

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

Võ Tiến Thi-Hóa



5

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 8 GV: Số tiết: 0
BS01 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BS02 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18  A2  A8 A10  2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30  A4  A5 A11  3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18    A6   4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06    A13   5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 4 GV: Số tiết: 0
BS03 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BS04 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18     A1  2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30     A12  3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18     A7  4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06     A3  5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 0
BS05 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BI01 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 0
BI02 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BI03 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

Nguyễn Thị Bích Ngọc-Tin

Đỗ Thị Hoàng Mai-Tin

SÁ
N

G

Trần Thị Nguồn-Tin

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

SÁ
N

G

SÁ
N

G

SÁ
N

G

SÁ
N

G

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

SÁ
N

G
C

H
IỀ

U

C
H

IỀ
U

Hà Thị Yến-Sinh

SÁ
N

G

Lê Thị Hồng Phước-Sinh
C

H
IỀ

U

C
H

IỀ
U

Lê Nguyễn Bảo Ngọc-Sinh Trần Thị Phượng-Sinh

Đinh Đoàn Hồng Ngọc-Sinh
SÁ

N
G
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THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 0
BI04 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BI05 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 0
BE01 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BE02 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 0
BE03 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BE04 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 0
BE05 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BE06 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

SÁ
N

G

SÁ
N

G

Huỳnh Thanh Tú-Thể dục

SÁ
N

G

SÁ
N

G

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

SÁ
N

G

Lữ Đức Cường-Thể dục

Lưu Thị Hồng Thu-Thể dục

Lê Văn Trí-Thể dục Quách Hoàng Hân-Thể dục

SÁ
N

G
C

H
IỀ

U

Nguyễn Thị Anh Tú-Tin

Nguyễn Văn Anh-Thể dục

Nguyễn Hoàng Minh-Tin
SÁ

N
G

SÁ
N

G

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U
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THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 0
BE07 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BQ01 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 0
BQ02 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BQ03 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 12
BV01 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BV02 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18 A1  A1 A6 A6  
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30   A1 A6   
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18 A8  A5  A8  
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06 A8  A5  A5  
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 9
BV03 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BV04 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18 A4   A11   
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30 A4      
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18 A9   A9 A11  
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06 A9   A4 A11  
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

Lê Thị Hồng Mai-Văn 

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

Ngô Thị Tuyết Hồng-Văn

Lương Thị Chi-Văn 

Lê Thị Thanh Vân-Văn

SÁ
N

G

SÁ
N

G

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

SÁ
N

G

SÁ
N

G

Nguyễn Văn Linh-QP

Đỗ Lương Doanh-Thể dục Trần Ngọc Châu-QP

SÁ
N

G

Phạm Thị Ngân-QP

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

SÁ
N

G
SÁ

N
G

SÁ
N

G
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THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 6 GV: Số tiết: 0
BV05 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BV06 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18   A2 A10   2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30    A10   3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18   A10 A2   4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06    A2   5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 6 GV: Số tiết: 0
BV07 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BV08 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18   A3    2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30   A3  A3  3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18     A12  4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06   A12  A12  5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 6
BV09 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BV10 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18    A13   
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30 A13   A13   
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18 A7   A7   
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06 A7      
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 0
BV11 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BV12 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h40 - 14h25       2 13h40 - 14h25       
3 14h28 - 15h13       3 14h28 - 15h13       
4 15h35 - 16h20       4 15h35 - 16h20       
5 16h23 - 17h08       5 16h23 - 17h08       

Nguyễn Thu Vy-Văn
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Phạm Thị Quỳnh Trang-Văn 

Nguyễn Thị Kỳ Duyên-Văn 

C
H

IỀ
U

C
H
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U

SÁ
N

G
SÁ

N
G

SÁ
N

G

Mai Trúc Lý-Văn 

SÁ
N

G

Cao Thị Kim Dung-Văn 

Lê Thị Trang-Văn Lê Thị Thanh Uyên-Văn

SÁ
N

G

Lê Thị Xuyến-Văn 
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THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 4
BU01 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BU02 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18  A4     
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30  A2     
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18  A12     
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06  A1     
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 3
BU03 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BU04 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18  A11     
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30  A10     
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06  A7     
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 6 GV: Số tiết: 0
BU05 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BU06 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18    A5   2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30    A8   3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18  A9  A13   4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06  A3  A6   5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 5 GV: Số tiết: 4
BD01 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BD02 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18    A4   2 7h33 - 8h18  A3     
3 8h45 - 9h30  A7  A2   3 8h45 - 9h30  A9     
4 9h33 - 10h18    A5   4 9h33 - 10h18  A13     
5 10h21 - 11h06    A8   5 10h21 - 11h06  A6     
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

SÁ
N

G

Nguyễn Thị Hòa-Sử

Vũ Thị Thủy-Địa

Phạm Thị Phương-Sử

Nguyễn Ngọc Tuấn-Sử

Phạm Thị Thùy Ninh-Sử

SÁ
N

G

Bùi Thị Thanh-Sử

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

Nguyễn Thị Hường-Địa

C
H

IỀ
U

SÁ
N

G

SÁ
N

G
C

H
IỀ

U

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

SÁ
N

G

SÁ
N

G

SÁ
N

G

SÁ
N

G

Hoàng Thị Thuý-Sử
C

H
IỀ

U

C
H

IỀ
U
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THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 4
BD03 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BD04 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18  A12     
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30  A1     
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18  A11     
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06  A10     
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 6
BD05 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BA01 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18 A13    A13  
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30 A1    A13  
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18     A1  
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06     A1  
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 9 GV: Số tiết: 0
BA02 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BA03 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18   A6  A3  2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30   A6  A6  3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18   A8 A3   4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06   A8 A3 A8  5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 9 GV: Số tiết: 0
BA04 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BA05 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18 A2      2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30 A2  A2    3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18 A12  A12  A10  4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06 A12  A10  A10  5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

SÁ
N

G
SÁ

N
G

SÁ
N

G

C
H

IỀ
U

Phan Thị Hơn -Địa

SÁ
N

G
C

H
IỀ

U

SÁ
N

G

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

Đặng Thị Hồng Nhung-Địa

Bùi Thị Hạnh-AVăn

Mai Thị Tuyết Nga-AVăn

SÁ
N

G

Bùi Thị Ngọc Minh-AVăn

Lê Thị Hường-Địa

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

Nguyễn Thị Màng-AVăn

Trần Thị Ngọc-AVăn

SÁ
N

G

SÁ
N

G
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THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 9 GV: Số tiết: 0
BA06 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BA07 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18 A11    A9  2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30 A11   A11 A9  3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18 A5    A5  4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06 A5   A9   5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 6
BA08 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BA09 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18     A7  
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30     A7  
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18   A4 A4   
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06   A4 A7   
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 0
BA10 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BA11 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 6
BA12 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BG01 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18     A11  
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30     A10  
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18  A4   A3  
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06  A2   A9  
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

SÁ
N

G

SÁ
N

G

Lê Xuân Khanh-AVăn

Đỗ Thị Phương-AVăn

Nguyễn Thị Hồng-CD

SÁ
N

G
C

H
IỀ

U
C

H
IỀ

U

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

SÁ
N

G

SÁ
N

G

Trần Thụy Trang-AVăn

SÁ
N

G

Đào Thị Hồng Lam-AVăn

SÁ
N

G

Phạm Quốc Vinh-AVăn

Nguyễn Thị Thu Hà-AVăn

Nguyễn Thanh Thủy-AVăn

SÁ
N

G
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THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 2 GV: Số tiết: 5
BG02 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BG03 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18   A8    2 7h33 - 8h18  A13   A12  
3 8h45 - 9h30   A5    3 8h45 - 9h30  A6   A1  
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06     A7  
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 0
BC01 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BC02 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 0
BC03 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BC04 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 0
BC05 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BC06 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

Nguyễn Thị Tường Minh-CN

SÁ
N

G

SÁ
N

G

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

SÁ
N

G

SÁ
N

G

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

Lê Thị Hồng Nhung-CN

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

Trần Quang Ánh Nguyệt-CN

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

Trịnh Thị Kim Hương-CN Sử Khắc Dũng-CN

SÁ
N

G

SÁ
N

G

Lưu Diễm Miên-CN

SÁ
N

G

SÁ
N

G

Huỳnh Thị Thiên Hương-CD Nguyễn Thị Lệ Thủy-CD
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THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 0
BC07 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BC08 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 0
BC09 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BC10 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 0
BQ04 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BC12 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 0
BC13 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BC14 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

SÁ
N

G

SÁ
N

G

C
H

IỀ
U

SÁ
N

G

Nguyễn Thị Bích Vân-NN Lê Thị Hồng Phước-NN

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

SÁ
N

G

Đoàn Minh Thông-CN Thái Thị Mỹ Lan-CN

SÁ
N

G

SÁ
N

G

C
H

IỀ
U

Võ Ngọc Sơn-CN

SÁ
N

G

SÁ
N

G
C

H
IỀ

U

QP-QP

Nguyễn Khánh Toàn-CN Nguyễn Thanh Hà-CN



14

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 0
BC15 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BE08 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 0
BC17 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BC18 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 0
BC19 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BN01 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 0
BN02 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BN06 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

Nguyễn Hoàng Minh-N.Tin Đỗ Thị Hoàng Mai-N.Tin
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THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 0
BN03 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BN04 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 0
BN05 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy BZ13 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy

1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 0

0 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy 0 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy
1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 0

0 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy 0 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy
1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       
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Trần Quang Thêu-N.ĐiệnNguyễn Khánh Toàn-N.Điện

#N/A

Đoàn Minh Thông-N.Điện AVBN_Khối 10-Anh văn bản ngữ
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THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 0

0 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy 0 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy
1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 0

0 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy 0 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy
1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       

THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021 THỜI KHÓA BIỂU ÔN TẬP LỚP 12 - Áp dụng từ 14/06/2021
GV: Số tiết: 0 GV: Số tiết: 0

0 Tiết Thời gian T.HaiT.Ba T.TưT.NămT.SáuT.Bảy 0 Tiết Thời gian T.Hai T.Ba T.Tư T.Năm T.Sáu T.Bảy
1 6h45 - 7h30       1 6h45 - 7h30       
2 7h33 - 8h18       2 7h33 - 8h18       
3 8h45 - 9h30       3 8h45 - 9h30       
4 9h33 - 10h18       4 9h33 - 10h18       
5 10h21 - 11h06       5 10h21 - 11h06       
1 12h45 - 13h30       1 12h45 - 13h30       
2 13h33 - 14h18       2 13h33 - 14h18       
3 14h20 - 15h05       3 14h20 - 15h05       
4 15h30 - 16h15       4 15h30 - 16h15       
5 16h18 - 17h03       5 16h18 - 17h03       
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